
Cân đối NSĐP XSKT
Tiền sử dụng 

đất 

Nguồn tăng 

thu tiết kiệm 

chi

Kết dư Ngân 

sách cấp huyện 

năm 2024

Nguồn thu 

vượt SD đất 

năm 2024

Nguồn tăng 

thu kết dư 

ngân sách 

huyện

Nguồn kết dư 

năm 2023

Nguồn vốn 

tăng thu xổ số 

kiến thiết

TỔNG CỘNG 3.108.801 289.408 47.070 74.860 76.219 28 2.074 8.315 19 50.525 18.851 11.447

(1)
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng 

và công nghiệp thành phố Cần Thơ
           361.795                45.174                22.703                  3.460                     159                        -                          -                           1                        -                          -                  18.851                        -     

1
Mua sắm thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và đồ chơi ngoài 

trời

Các phường: Ô Môn, 

Thới Long, Phước Thới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8152162 2025-2027

2746/QĐ-UBND, ngày 

21/5/2025
2.309 376 376

2 Thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4 - lớp 8

Các xã: Thạnh An, 

Thạnh Quới, Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8012406 2023-2025
2871/QĐ-UBND ngày 

06/8/2024
6.712 24 24

3
Dự án Kè chống sạt lở trên tuyến kênh Cái Sắn (bờ bắc) 

những đoạn sạt lở thuộc địa bàn các xã, thị trấn

Các xã: Thạnh Quới, 

Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 7931814 2022-2026
2871/QĐ-UBND ngày 

06/8/2024
11.297 142 50 92

4
Hệ thống loa truyền thanh ứng dụng Công nghệ Thông tin – 

Viễn thông 07 phường trên địa bàn quận Bình Thủy

Các phường: Bình 

Thủy, Long Tuyền, 

Thới An Đông

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114194 2024-2026
4569/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024
11.338 30 30

5
Mua sắm trang thiết bị, bàn, ghế học sinh các điểm trường 

trên địa bàn quận.

Các phường: Bình 

Thủy, Long Tuyền, 

Thới An Đông

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114196 2024-2026
4578/QĐ-UBND ngày 

16/12/2024
14.676 37 37

6

Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học phục vụ Chương trình đổi 

mới sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2022-2025 

cho khối lớp 5, lớp 9, huyện Cù Lao Dung

Các xã: An Thạnh, Cù 

Lao Dung

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8104199 2024-2025
Số 2310/QĐ - UBND, 

11/10/2024
9.000 26 26

7
Nâng cấp, cải tạo hạ tầng kỹ thuật Phường I và phường V, 

thành phố Vị Thanh

Các phường: Vị Tân, Vị 

Thanh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8117966 2025-2026
1576/UBND-NCTH ngày 

06/11/2024
20.000 204 204

8 Trồng cây xanh trên địa bàn thành phố
Các phường: Vị Tân, Vị 

Thanh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8146719 2025-2026
982/QĐ-UBND ngày 

16/4/2025
1.150 1 1

9
Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Trung Thành (đoạn từ đường 

Lê Hồng Phong đến Khu Tái định cư Bình Thủy- Khu 1)

Các phường: Long 

Tuyền, Thới An Đông

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

B 7926467
2023-2026 5052/QĐ-UBND ngày 

14/12/2022
124.259 17.391 16.979 412

10
Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các điểm trường phục vụ tái 

chuẩn và nâng chuẩn huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Các xã: An Thạnh, Cù 

Lao Dung

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8161700 2025-2026
Số 458/QĐ-SXD, 

03/11/2025
19.990 18.851 18.851

11
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Vĩnh Thuận Đông, xã 

Vĩnh Tường, xã Vị Thanh 1, xã Vị Thủy

Các xã: Vĩnh Thuận 

Đông, Vĩnh Tường, Vị 

Thanh 1, Vị Thủy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8162485 2025-2026

2909/QĐ-UBND  

08/ 12/2025 
14.985 22 22

12

Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Long Mỹ, 

phường Long Phú 1, phường Long Bình
Các phường: Long Mỹ, 

Long Phú 1, Long Bình

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Long 

Mỹ 1

C 8163375 2026-2027
109/QĐ-SXD, ngày 

28/01/2026
11.728 29 29

13
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Thuận Hòa, xã An 

Ninh, xã Hồ Đắc Kiện

Các xã: Thuận Hòa, An 

Ninh, Hồ Đắc Kiện

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Châu 

Thành

C 8163027 2025-2027

1471/UBND-XDĐT ngày 

26/9/2025; 355/QĐ-

BQLDA, ngày 26/9/2025

845 375 375

14
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Thạnh Thới An, xã Tài 

Văn, xã Lịch Hội Thượng, xã Liêu Tú, xã Trần Đề

Các xã: Thạnh Thới An, 

Tài Văn, Lịch Hội 

Thượng, Liêu Tú, Trần 

Đề

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Trần Đề
C 8162671 2026-2027

1471/UBND- XDĐT, 

26/9/2026;  

20/QĐ/BQLDA, 26/9/2025

920 750 750

Phụ lục II

DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI SAU KHI GIẢI THỂ 28 BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC TRỰC THUỘC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Stt Chủ đầu tư sau điều chỉnh Địa điểm xây dựng
Chủ đầu tư trước khi 

điều chỉnh
Ghi chúMã dự án

Thời gian KC-

HT

Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư Kế hoạch kéo dài năm 2025 sang năm 2026

Nhóm 

dự án

(Kèm theo Quyết định số       3194 /QĐ-UBND ngày  30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu 

tư

Tổng số (tất cả 

các nguồn vốn)

Đơn vị: Triệu đồng

Ngân sách địa phương

Ngân sách 

trung ương 

(vốn trong 

nước)
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Stt Chủ đầu tư sau điều chỉnh Địa điểm xây dựng
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15
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Đại Hải, xã Thới An 

Hội, xã Phong Nẫm, xã An Lạc Thôn, xã Nhơn Mỹ

Các xã: Đại Hải, Thới 

An Hội, Phong Nẫm, 

An Lạc Thôn, Nhơn Mỹ

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Kế Sách
C 8163371 2025-2027

3344/QĐ-UBND, ngày 

26/12/2025
13.681 300 300

16
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã An Thạnh, xã Cù Lao 

Dung

Các xã: An Thạnh, Cù 

Lao Dung

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8163370 2025-2027
Số 110/QĐ-SXD;

 ngày 28/01/2026
5.715 450 450

17
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Mỹ Quới, 

phường Ngã Năm, xã Tân Long

Phường Mỹ Quới, 

phường Ngã Năm, xã 

Tân Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã 

Năm

C 8162946 2025-2027
3036/QĐ-UBND ngày 

15/12/2025
18.650 333 333

18
Sửa chữa trụ sở làm việc xã Phú Lộc, xã Lâm Tân, xã Vĩnh 

Lợi

Các xã: Phú Lộc, Lâm 

Tân, Vĩnh Lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8163103 2025-2027
QĐ 126/QĐ-SXD, 

29/01/2026
16.016 850 850

19
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Trường Khánh, xã Đại 

Ngãi, xã Long Phú, xã Tân Thạnh

Các xã: Long Phú, Tân 

Thạnh, Trường Khánh, 

Đại Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Long 

Phú

C 8162940 2025 - 2026
171/QĐ-SXD 

 ngày 04/02/2026
19.967 750 750

20
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc phường Mỹ Xuyên, xã 

Ngọc Tố, xã Nhu Gia, xã Gia Hoà

Phường Mỹ Xuyên, xã 

Ngọc Tố, xã Nhu Gia, 

xã Gia Hoà

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ 

Xuyên

C 8163028 2025 - 2026
QĐ số 3622/QĐ-UBND, 

ngày 31/12/2025
17.466 960 960

21
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc xã Mỹ Hương, xã Long 

Hưng, xã Mỹ Tú

Các xã: Mỹ Hương, 

Long Hưng, Mỹ Tú

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8163369 2025 - 2026

3504/QĐ-UBND ngày 

30/12/2025
10.655 580 580

22
Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Phường Vị Tân, xã Hoả 

Lựu

Phường Vị Tân, xã Hoả 

Lựu

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8164359 2025 - 2026
230/QĐ-SXD, ngày

26/02/2026
5.491 184 184

23
Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản xuất lúa 

cho các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh

Phường Vị Tân, 

Phường Vị Thanh, xã 

Hỏa Lựu

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8161795 2025-2027
997/QĐ-UBND ngày 

06/6/2025
4.946 2.509 2.509

(2) UBND phường Hưng Phú            104.999                  9.800                        -                          -                    9.800                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Tuyến đường lộ hậu Kênh Thạnh Đông nối Mù U - Bến Bạ, 

quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ
Phường Hưng Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cái 

Răng

C 7619340 2018-2026
2861/QĐ-UBND 

30/10/2017
104.999 9.800 9.800

(3) UBND Phường Ô Môn            126.891                  8.172                     953                  6.217                     365                        -                       637                        -                          -                          -                          -                          -     

1 Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Phan Bội Châu Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128960 2025-2027

896/QĐ-SXD ngày 

19/12/2025
5.885 1.284 1.284

2 Nâng cấp, sửa chữa Trường MN Thới An Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128954 2025-2027

936/QĐ-SXD ngày 

24/12/2025
5.664 1.093 1.093

3 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128959 2025-2027

856/QĐ-SXD ngày 

12/12/2025
7.378 1.322 1.322

4 Nâng cấp, sửa chữa trường Tiểu học Trương Định Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128957 2025-2027

994/QĐ-SXD ngày 

31/12/2025
11.630 2.518 2.518

5 Xây dựng trung tâm hội nghị quận Ô Môn Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
B 7880227 2022-2025

1749/QĐ-UBND, ngày 

15/3/2022
74.822 793 793

6
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Vàm Cả Đâu giáp 

phường Thới Long
Phường Ô Môn

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 7942669 2024-2026

12050/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2023
11.338 197 197

7 Nâng cấp, mở rộng tuyến nhánh đường Lê Lợi Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8089863 2025-2027

2159/QĐ-UBND, ngày 

25/4/2025
1.044 58 58

8 Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128721 2025-2027

3155/QĐ-UBND, ngày 

11/6/2025
5.854 110 110

9 Gia cố chống sạt lở khu vực 14 (đoạn gần cầu Tắc Ông Thục) Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154574 2025-2027

2967/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
1.145 362 362
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10 Gia cố chống sạt lở khu vực Hòa An A (tuyến rạch Ba Rích) Phường Ô Môn
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154571 2025-2027

2970/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
1.214 275 275

11
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Thới Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Phường Ô Môn

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932455 2021-2022 1936 ngày 24/6/2022 569 68 68

12
Quy hoạch chung xây dựng xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Phường Ô Môn

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930571 2021-2022 1924 ngày 24/6/2022 348 92 92

(4) UBND Phường Phước Thới              64.596                  6.642                     171                  5.064                  1.351                        -                         56                        -                          -                          -                          -                          -     

1 Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Võ Thị Sáu Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128961 2025-2027

870/QĐ-SXD ngày 

16/12/2025
4.793 925 925

2 Nâng cấp, sửa chữa Trường Tiểu học Nguyễn Việt Hồng Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128956 2025-2027

857/QĐ-SXD ngày 

12/12/2025
8.934 2.145 2.145

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Kinh Ống đến Mười 

Đông
Phường Phước Thới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 7942668 2024-2026

12052/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2023
13.872 1.168 1.168

4 Xây dựng cầu Ba Se Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8008545 2024-2026

12048/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2023
9.714 314 314

5 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường rạch Mương Bông Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8089865 2025-2027

270/QĐ-UBND, ngày 

15/01/2025
10.979 1.000 1.000

6 Nâng cấp tuyến đường từ Rạch Đùng đến cầu Hội Quán Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128552 2025-2027

3167/QĐ-UBND, ngày 

13/6/2025
13.967 918 171 564 183

7 Sửa chữa Trạm y tế phường Trường Lạc Phường Phước Thới
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8090286 2025-2027

1848/QĐ-UBND, ngày 

09/04/2025
1.260 116 116

8
Gia cố chống sạt lở khu vực Thới Đông (Trước nhà Ngô Văn 

Bé đến nhà Lý Anh Hoàng)
Phường Phước Thới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154570 2025-2027

2971/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
1.077 56 56

(5) UBND Phường Thới Long            220.279                  9.457                  1.390                  6.446                     466                        -                    1.155                        -                          -                          -                          -                          -     

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Long Định - Long Thành - 

Thới Hưng
Phường Thới Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8058151 2024-2026

12049/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2023
14.667 3.582 1.390 2.192

2 Nâng cấp, sửa chữa Trường MG Long Hưng 2 Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128962 2025-2027

985/QĐ-SXD ngày 

30/12/2025
5.938 1.292 1.292

3 Nâng cấp, sửa chữa Trường MG Thới Long Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8128953 2025-2027

982/QĐ-SXD ngày 

30/12/2025
6.292 1.236 1.236

4 Nâng cấp mở rộng tuyến đường Thái Thị Hạnh Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
B 7880229 2022-2025

3683/QĐ-UBND, ngày 

24/3/2023 (DC)
139.907 1.565 1.099 466

5
Trường Tiểu học Trần Phú

Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8058140 2024-2026

12056/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2023
7.903 246 246

6 Cải tạo hệ thống PCCC Trường Tiểu học Nguyễn Hiền Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8089861 2025-2027

2712/QĐ-UBND, ngày 

19/5/2025
2.059 11 11

7 Gia cố chống sạt lở khu vực Cái Sơn (tuyến kênh Lò Gạch) Phường Thới Long
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154573 2025-2027

2968/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
1.192 222 222

8
Gia cố chống sạt lở khu vực Phú Luông (Tuyến Cống Cây 

Điều)
Phường Thới Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154572 2025-2027

2969/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
1.131 521 521

9
Nạo vét kênh Cả Tắc - kênh tư Na - kênh 8 Chuông - kênh 

Đìa Gừa
Phường Thới Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154569 2025-2027

2972/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
708 31 31
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10
Nạo vét kênh Giữa - kênh Phèn - kênh Trệt nam - kênh Đòn 

Dông
Phường Thới Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ô Môn
C 8154568 2025-2027

2973/QĐ-UBND, ngày 

09/6/2025
796 381 381

11 Trường Trung học cơ sở Tân Hưng Phường Thới Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7944394 2023-2025
Số 1754/QĐ-UBND ngày 

29/6/2022
39.686 370 370

(6) UBND xã Cờ Đỏ              50.076                  2.595                     923                  1.493                     179                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Trường Tiểu học Thới Đông 2 Xã Cờ Đỏ
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 7861575 04/2023-4/2025

314/QĐ-UBND ngày 

21/01/2022
25.038 1.493 1.493

2 Xây dựng Khu tái định cư ấp Thới Hòa B (giai đoạn 3) Xã Cờ Đỏ
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 8005597 01/2024 - 11/2024

7902/QĐ-UBND 

 ngày 09/8/2023
22.559 923 923

3 Thảm nhựa mặt đường khu DCVL xã Thới Đông Xã Cờ Đỏ
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 8099246

17/12/2024 - 

25/04/2025
3510; 30/10/2024 2.479 179 179

(7) UBND xã Thạnh Phú              54.340                  2.452                  2.452                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Nâng cấp tuyến đường trục Công ty TNHH MTV Nông 

nghiệp Cờ Đỏ
Xã Thạnh Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 7862134

04/04/2022-

16/05/2025

Số: 8631/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021
54.340 2.452 2.452

(8) UBND xã Trung Hưng                6.933                     432                        -                          -                       432                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Thảm nhựa mặt đường, lát gạch vỉa hè khu DCVL xã Trung 

Hưng
Xã Trung Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 8099243 2024 - 2025

3775/QĐ-UBND

 ngày 13/11/2024
6.933 432 432

(9) UBND Xã Thới Hưng              87.261                  1.298                  1.298                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Nâng cấp mở rộng tuyến đường ô tô vào trung tâm xã Thới 

Hưng
Xã Thới Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
B 7862135 4/2022-3/2025

8630/QĐ-UBND 

 ngày 14/10/2021
87.261 1.298 1.298

(10) UBND xã Đông Hiệp              10.861                     670                     670                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Đường GTNT tuyến kênh Đứng Bờ Nam (đoạn giáp xã 

Đông Thắng)
Xã Đông Hiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cờ Đỏ
C 8005598

24/12/2024-

24/7/2025

3650/QĐ-UBND; ngày 

06/11/2024
10.060 533 533

2
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Xuân Thắng, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Đông Hiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932450 2021-2022 1931 ngày 24/6/2022 516 62 62

3
Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Đông Hiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930636 2021-2022 1919 ngày 24/6/2022 285 75 75

(11) UBND Xã Vĩnh Trinh              35.486                     751                        -                       751                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Trung tâm văn hóa xã Vĩnh Bình Xã Vĩnh Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8008534 2023-2025
3153/QĐ-UBND ngày 

31/7/2023
16.458 297 297

2 Sửa chữa Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 1 Xã Vĩnh Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127717 2025-2027
960/QĐ-UBND ngày 

13/5/2025
14.638 280 280

3 Sửa chữa Trường Tiểu học Vĩnh Trinh 3 Xã Vĩnh Trinh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127710 2025-2027
144/QĐ-UBND ngày 

19/3/2025
4.390 174 174

(12) UBND xã Vĩnh Thạnh              35.501                  1.334                     225                     100                  1.009                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Sửa chữa Trụ sở Huyện ủy Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8048327 2023-2025
2089/QĐ-UBND ngày 11 

tháng 6 năm 2024
8.000 212 212

2 Sửa chữa Trụ sở HĐND & UBND huyện Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8048326 2023-2025
1932/QĐ-UBND ngày 

27/05/2024
4.524 13 13

3 Cải tạo Khu dân cư số 8, xã Thạnh Mỹ Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070204 2023-2025
2806/QĐ-UBND 

31/07/2024
11.271 580 580

4
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 7854622 2020-2021
1796/QĐ-UBND ngày 

31/8/2020
2.767 242 242
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5 Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Lộc 1 Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127716 2025-2027
146/QĐ-UBND ngày 

19/3/2025
4.446 141 100 41

6 Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Mỹ Xã Vĩnh Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127715 2025-2027
158/QĐ-UBND ngày 

20/3/2025
4.494 146 146

(13) UBND Xã Thạnh Quới              69.020                     998                        -                       839                     159                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Trường TH Thạnh Quới 1 (điểm trung tâm); Hạng mục: 05 

phòng học, 10 phòng chức năng
Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070195 2023-2025
2088/QĐ-UBND 

11/06/2024
15.869 127 127

2
Trường Mầm non Thạnh Quới (điểm trung tâm); Hạng mục: 

02 phòng học, 03 phòng chức năng
Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070205 2023-2025
4232/QĐ-UBND 

24/10/2024
5.334 104 104

3 Cải tạo Khu dân cư xã Thạnh An xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070201 2023-2025
2741/QĐ-UBND 

24/07/2024
12.190 159 159

4 Nâng cấp, cải tạo, mở rộng Trường THCS Thạnh Tiến Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127718 2025-2027
145/QĐ-UBND ngày 

19/3/2025
7.480 239 239

5 Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Quới 1 Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127714 2025-2027
229/QĐ-UBND ngày 

25/3/2025
6.456 43 43

6 Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Tiến Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8127713 2025-2027
154/QĐ-UBND ngày 

19/3/2025
7.245 168 168

7 Trung tâm văn hóa xã Thạnh Tiến Xã Thạnh Quới

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8039745 2023-2025
2618/QĐ-UBND ngày 

17/7/2024
14.446 158 158

(14) UBND Xã Thạnh An              45.074                  1.350                     102                     784                     464                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 

Thạnh Lợi
Xã Thạnh An

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8008535 2023-2025
2191/QĐ-UBND ngày 

27/06/23
22.600 762 762

2 Cải tạo Khu dân cư xã Thạnh Thắng xã Thạnh An

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070194 2023-2025
2780/QĐ-UBND 

29/07/2024
10.911 166 166

3
Sữa chữa Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Thạnh An, nhà 

thông tin ấp và một số nội dung về văn hóa, thông tin
Xã Thạnh An

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8106415 2024-2025
3877/QĐ-UBND 

14/10/2024
4.290 102 102

4
Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 

Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Xã Thạnh An

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 7855027 2020-2021
1794/QĐ-UBND ngày 

31/8/2020
3.320 298 298

5 Sửa chữa Trường Tiểu học Thạnh Thắng (4 điểm trường) Xã Thạnh An

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vĩnh 

Thạnh

C 8070206 2023-2025
143/QĐ-UBND ngày 

19/3/2025
3.952 22 22

(15) UBND phường Thuận Hưng              39.999                     570                     350                     100                     120                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Đường Mai Văn Bộ nối dài đến Bến đò Thuận Hưng. Phường Thuận Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7944395 2025
Số 1900/QĐ-UBND, ngày 

20/7/2022
19.968 120 120

2
Trường Tiểu học Thuận Hưng 2, Hạng mục: Xây mới điểm 

Cái Sợp
Phường Thuận Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7953904 2022-2023
2204/QĐ-UBND ngày 

16/8/2022
12.967 100 100

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến Rạch Ranh -nhà ông Tha, Tuyến 

cầu Hưng Long - Sông Hậu thuộc phường Thuận Hưng.
Phường Thuận Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7896905 2021-2022
số 798/QĐ-UBND, ngày 

26/7/2021
3.076 200 200

4 Sửa chữa Bệnh viện đa khoa quận Thốt Nốt Phường Thuận Hưng

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 8075087 2025
Số 914/QĐ-UBND

 ngày 21/6/2024
3.988 150 150

(16) UBND phường Thốt Nốt            117.492                  1.850                     320                  1.530                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Trường Tiểu học Thới Thuận 2, quận Thốt Nốt, thành phố 

Cần Thơ
Phường Thốt Nốt

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7783804 2020-2022
Số 2623/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019
40.345 71 71
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Cân đối NSĐP XSKT
Tiền sử dụng 

đất 

Nguồn tăng 

thu tiết kiệm 

chi

Kết dư Ngân 

sách cấp huyện 
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Nguồn kết dư 
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Nguồn vốn 

tăng thu xổ số 
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Stt Chủ đầu tư sau điều chỉnh Địa điểm xây dựng
Chủ đầu tư trước khi 

điều chỉnh
Ghi chúMã dự án

Thời gian KC-

HT

Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư Kế hoạch kéo dài năm 2025 sang năm 2026

Nhóm 
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Ngân sách 

trung ương 

(vốn trong 

nước)

2 Nâng cấp các tuyến đường đô thị giai đoạn 1 Phường Thốt Nốt

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7899346 2023-2025
Số 3286/QĐ-UBND, 

30/11/2022
24.480 137 137

3
Trường tiểu học Thốt Nốt 1, Hạng mục: Xây mới thay thế 

dãy phòng học đã xuống cấp, trang bị hệ thống PCCC
Phường Thốt Nốt

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 8012274 2024-2025
Số: 2104/QĐ-UBND

 ngày 01/12/2023
37.987 1.459 1.459

4 Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Quận Ủy Thốt Nốt Phường Thốt Nốt

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 8076581 2024-2025
Số 762/QĐ-UBND, ngày 

23/5/2024
14.680 183 183

(17) UBND phường Tân Lộc            131.264                     946                        -                          -                       720                        -                       226                        -                          -                          -                          -                          -     

1
Mở rộng nâng cấp tuyến đường giao thông từ UBND phường 

đến khu vực Tân Mỹ 2 phường Tân Lộc
Phường Tân Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7905454 2022-2026
Số 1324/QĐ-UBND, ngày 

26/7/2021
91.260 310 310

2
Nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông từ bến đò Tắc 

Cây Bàng đến Cầu Chùa
Phường Tân Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 7944396 2023-2026
Số 1279/QĐ-UBND 

29/4/2022
29.083 226 226

3
Sửa chữa khu lưu niệm chi bộ Đảng đầu tiên của quận Thốt 

Nốt
Phường Tân Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 8119208 2025
Số 1888/QĐ-UBND, ngày 

29/11/2024
10.921 410 410

(18) UBND phường Trung Nhứt                6.091                       36                       36                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Sửa chữa sơn bê trụ sở UBND phường Thạnh Hòa + Hệ 

thống PCCC + Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Phường Trung Nhứt

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thốt 

Nốt

C 8038541 2024
Số 1882/QĐ-UBND

 ngày 20/10/2023
6.091 36 36

(19) UBND phường Bình Thủy               73.266                     196                     119                        -                         77                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Nâng cấp, mở rộng đường Trần Quang Diệu Phường Bình Thủy

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 7920247 2021-2023
3874/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021
55.022 29 29

2
Kè chống sạt lở đoạn từ rạch Cầu Đá đến sông Khai Luông, 

phường Bùi Hữu Nghĩa
Phường Bình Thủy

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114192
19/05/2025-

10/11/2025

4568/QĐ-UBND ngày 

13/12/2024
9.678 77 77

3
Nâng cấp, mở rộng hẻm 108 đường Trần Quang Diệu, 

phường An Thới, quận Bình Thủy
Phường Bình Thủy

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114563
28/5/2025-

09/10/2025

4580/QĐ-UBND ngày 

16/12/2024
8.566 90 90

(20) UBND phường Thới An Đông               88.390                     166                        -                       166                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Trường Trung học cơ sở Trà Nóc, quận Bình Thủy Phường Thới An Đông

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 7920246 2023-2025
4625/QĐ-UBND ngày 

17/12/2024
88.390 166 166

(21) UBND phường Long Tuyền            126.465                  7.876                        -                    4.321                  3.555                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1

Xây dựng nhà ở Trung đội Dân quân thường trực trong 

doanh trại Sở Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Thủy, 

phường Long Hòa, quận Bình Thủy.

Phường Long Tuyền

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114201

02/12/2025-

29/12/2025
4566/QĐ-UBND ngày 

12/12/2024
7.134 22 22

2 Nâng cấp, mở rộng cầu Bông Vang, phường Long Tuyền Phường Long Tuyền

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 8114564

03/4/2025-

12/11/2025
4579/QĐ-UBND ngày 

16/12/2024
8.438 133 133

3 Trường Tiểu học Long Hoà 2, quận Bình Thủy Phường Long Tuyền

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 7926466
18/8/2023-2026 4626/QĐ-UBND ngày 

17/12/2024
78.696 4.321 4.321

4 Xây dựng Trạm Trung chuyển rác tại phường Long Tuyền Phường Long Tuyền

Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Bình 

Thủy

C 7926464
2025-2026 4627/QĐ-UBND ngày 

17/12/2024
32.197 3.400 3.400

(22) UBND xã Trường Thành                5.536                     757                     527                     230                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Tân Thạnh, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932448 2021-2022 1929 ngày 24/6/2022 384 51 51

2
Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930569 2021-2022 1917 ngày 24/6/2022 305 81 81
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Cân đối NSĐP XSKT
Tiền sử dụng 

đất 

Nguồn tăng 

thu tiết kiệm 
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thu kết dư 
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huyện

Nguồn kết dư 
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Nguồn vốn 

tăng thu xổ số 

kiến thiết

Stt Chủ đầu tư sau điều chỉnh Địa điểm xây dựng
Chủ đầu tư trước khi 

điều chỉnh
Ghi chúMã dự án

Thời gian KC-

HT

Quyết định chủ trương/Quyết định đầu tư Kế hoạch kéo dài năm 2025 sang năm 2026

Nhóm 
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Tổng số (tất cả 
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Ngân sách 

trung ương 

(vốn trong 

nước)

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Định Môn, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932449 2021-2022 1930 ngày 24/6/2022 508 60 60

4
Quy hoạch chung xây dựng xã Định Môn, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930567 2021-2022 1918 ngày 24/6/2022 346 45 45

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Trường Thành, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932453 2021-2022 1934 ngày 24/6/2022 598 199 199

6
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Thành, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Thành

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930568 2021-2022 1922 ngày 24/6/2022 341 91 91

7 Sửa chữa trường tiểu học Định Môn 2 Xã Trường Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 8099966 2024-2025

2239/QĐ-UBND ngày 

11/8/2020
3.054 230 230

(23) UBND xã Đông Thuận              36.726                  3.658                     281                  3.377                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đông Thuận, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Đông Thuận

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932451 2021-2022 1940 ngày 24/6/2022 439 55 55

2
Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Thuận, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Đông Thuận

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930572 2021-2022 1920 ngày 24/6/2022 321 85 85

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Đông Bình, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Đông Thuận

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932459 2021-2022 1941 ngày 24/6/2022 473 56 56

4
Quy hoạch chung xây dựng xã Đông Bình, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Đông Thuận

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930570 2021-2022 1928 ngày 24/6/2022 324 85 85

5 Nâng cấp mở rộng trường tiểu học Đông Bình 3 Xã Đông Thuận
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7925786 2024-2025

3334/QĐ-UBND

 Ngày 02/12/2021
14.842 567 567

6
Nâng cấp mở rộng Trường tiểu học Đông Bình 3 ( Giai đoạn 

2)
Xã Đông Thuận

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 8040595 2024-2025

5700/QĐ-UBND

 Ngày 17/11/2023
10.524 655 655

7 Nâng cấp Trường trung học cơ sở Đông Thuận Xã Đông Thuận
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 8040597 2024-2025

3951/QĐ-UBND ngày 

20/7/2023
9.803 2.155 2.155

(24) UBND xã Trường Xuân                6.757                  1.121                     818                     303                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Trường Xuân B, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932452 2021-2022 1933 ngày 24/6/2022 454 107 107

2
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Xuân B, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930565 2021-2022 1921 ngày 24/6/2022 302 32 32

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Trường Xuân, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932456 2021-2022 1937 ngày 24/6/2022 583 184 184

4
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Xuân, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930628 2021-2022 1925 ngày 24/6/2022 377 90 90

5
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Trường Xuân A, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932457 2021-2022 1938 ngày 24/6/2022 545 148 148

6
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Xuân A, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Trường Xuân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930564 2021-2022 1926 ngày 24/6/2022 290 71 71

7 Trường tiểu học Trường Xuân 2 ( Giai đoạn 3) Xã Trường Xuân
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 8041065 2024-2025

5682/QĐ-UBND

 Ngày 15/11/2023
4.206 489 186 303

(25) UBND xã Thới Lai                5.722                     863                     715                        -                       148                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     
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1
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Trường Thắng, 

huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Thới Lai

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932454 2021-2022 1935 ngày 24/6/2022 540 144 144

2
Quy hoạch chung xây dựng xã Trường Thắng, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Thới Lai

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930566 2021-2022 1923 ngày 24/6/2022 356 36 36

3
Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã Thới Tân, huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ
Xã Thới Lai

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7932458 2021-2022 1939 ngày 24/6/2022 418 54 54

4
Quy hoạch chung xây dựng xã Thới Tân, huyện Thới Lai, 

thành phố Cần Thơ
Xã Thới Lai

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7930573 2021-2022 1927 ngày 24/6/2022 281 74 74

5

Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Thới Lai, huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050

Xã Thới Lai
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 7898452 2021-2022 675 ngày 29/3/2021 2.434 407 407

6 Sửa chữa trụ sở trung tâm văn hóa thể thao huyện Xã Thới Lai
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thới Lai
C 8096711 2025-2026

1532/QĐ-UBND

 Ngày 22/11/2024
1.693 148 148

(26) UBND phường Vị Tân            409.921                76.064                12.104                  5.383                55.370                        -                          -                    3.207                        -                          -                          -                          -     

1 Khu tái định cư phường IV, thành phố Vị Thanh Phường Vị Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

B 8087459
15/11/2025

10/11/2026

53/NQ-HĐND ngày 

10/12/2024
378.000 70.197 12.104 2.723 55.370

2 Trang trí Công viên Xà No thành phố Vị Thanh Phường Vị Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8146716 2025-2026
5988/QĐ-UBND ngày 

16/4/2025
1.100 1 1

3
Kè gia cố và nâng cấp mặt đê Xà No đoạn từ cầu 6 Thước 

đến cầu Ba Voi
Phường Vị Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 7932309 2022-2025
2407 ngày 07/12/2021; 708 

ngày 26/04/2023
25.321 3.206 3.206

4
Hỗ trợ đầu tư hệ thống kho tạm trữ, bảo quản,sơ chế, chế 

biến cho Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Liên Hiệp Phát
Phường Vị Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8161701 2025-2027
889/QĐ-UBND ngày 

21/5/2025
5.500 2.660 2.660

(27) UBND phường Vị Thanh                   201                         1                        -                           1                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Cầu Kênh Xáng Hậu (Cầu vòng tay nhân ái GarbSen) Phường Vị Thanh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị 

Thanh

C 8139264 2025-2026
1618/QĐ-UBND ngày 

15/11/2024
201 1 1

(28) UBND xã Vị Thủy              19.790                  3.012                        -                           4                        -                          -                          -                    3.008                        -                          -                          -                          -     

1 Đường Lê Quý Đôn (nối dài) xã Vị Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145535 2025-2026

1423/QĐ-UBND, 

ngày 04/4/2025
5.400 1.496 1.496

2 Cống thoát nước đường Nguyễn Tri Phương xã Vị Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145539 2025-2026

2255/QĐ-UBND ngày 

28/4/2025
1.600 112 112

3 Đường kênh Thông Lưu xã Vị Thắng xã Vị Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145542 2025-2026

1426/QĐ-UBND,

 04/04/2025
5.278 1.384 1.384

4
Xây dựng mới nhà đa năng Trường Tiểu học Võ Nguyên 

Giáp
xã Vị Thủy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8108806 2024-2025

12/NQ-HĐND,

ngày 24/9/2024
6.110 15 15

6 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Vị Thủy sau sáp nhập xã Vị Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8155554 2025-2026

909/QĐ-UBND , 

22/5/2025
957 4 4

7 Cầu 5 Cương ấp 11 xã Vị Thắng xã Vị Thủy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145537 2025-2026

1429/QĐ-UBND ngày 

04/4/2025
445 1 1

(29) UBND xã Vị Thanh 1                6.517                       32                        -                           4                        -                          -                          -                         28                        -                          -                          -                          -     

1
Xây dựng mới khối phòng học và láng sân Trường tiểu học 

Vị Đông 1
xã Vị Thanh 1

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8108805 2024-2026

3777/QĐ-UBND, ngày 

18/10/2024
4.900 28 28

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Vị Thanh 1 sau sáp nhập xã Vị Thanh 1
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8155555 2025-2026

908/QĐ-UBND , 

22/5/2025
1.224 3 3
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3 Cầu Vị Thuỷ (Kênh Thơ Sáu) Cầu VESAF 46 xã Vị Thanh 1
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8142103 2025-2026

1649/QĐ-UBND,

30/9/2024
393 1 1

(30) UBND xã Vĩnh Tường              10.671                  2.017                        -                           9                        -                          -                          -                    2.008                        -                          -                          -                          -     

1  Đường kênh giải phóng xã Vĩnh Trung Xã Vĩnh Tường
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145533 2025-2026

1425/QĐ-UBND, 

ngày 04/4/2025
8.474 1.994 1.994

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Vĩnh Tường sau sáp nhập Xã Vĩnh Tường
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8155557 2025-2026

907/QĐ-UBND , 

22/5/2025
1.231 9 9

3  Cầu 3 Vè, xã Vĩnh Trung Xã Vĩnh Tường
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145536 2025-2026

1430/QĐ-UBND, ngày 

04/4/2025
480 13 13

4 Cầu kênh Bà Mụ, xã Vĩnh Tường Xã Vĩnh Tường
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8145538 2025-2026

1431/QĐ-UBND, 

04/4/2025
486 1 1

(31) UBND xã Vĩnh Thuận Đông                1.736                         4                        -                           4                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Cầu Trà Tuấn Xã Vĩnh Thuận Đông
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8142104 2025-2026

1617/QĐ-UBND,

15/11/2024
486 1 1

2 Nâng cấp, sửa chữa trụ sở xã Vĩnh Thuận Đông sau sáp nhập Xã Vĩnh Thuận Đông
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Vị Thủy
C 8155556

2848/QĐ-UBND,                    

   28/5/2025
1.250 3 3

(32) UBND phường Long Mỹ              10.650                  2.670                        -                    2.670                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Xây dựng kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm cho Hợp tác 

xã Dịch vụ nông nghiệp Thành Đạt
phường Long Mỹ

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Long 

Mỹ 1

C 8029929 2023-2025
2146/QĐ-UBND, 

14/7/2023
10.650 2.670 2.670

(33) UBND xã Lương Tâm                6.500                     200                        -                       200                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1

Dự án Hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị cơ giới hóa trong sản 

xuất lúa; đầu tư hệ thống kho tạm trữ, bảo quản, sơ chế, chế 

biến cho Hợp tác xã Nông nghiệp Thành Đô

Xã Lương Tâm

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Long 

Mỹ 2

C 8164360 2025 - 2027
QĐ số 583/QĐ- SXD ngày 

04/5/2026
6.500 200 200

(34) UBND xã Trường Long Tây              67.000                     100                     100                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Nghĩa trang nhân dân huyện Châu Thành A Xã Trường Long Tây

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Châu 

Thành A

C 8160795 2025 - 2027
782/QĐ-UBND ngày 

06/5/2025
67.000 100 100

(35) UBND xã Phú Hữu            100.000                  4.672                        -                    4.672                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Nghĩa trang nhân dân huyện Châu Thành xã Phú Hữu

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Châu 

Thành B

C 8149699 2025-2027
QĐ số 1191/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2025
100.000 4.672 4.672

(36) UBND xã Phụng Hiệp                9.190                     591                        -                       591                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Tuyến đường GTNT cặp kênh Xáng Nàng Mau (đoạn từ ngã 

tư nhà máy cháy đến Quốc lộ 61)
xã Phụng Hiệp

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Phụng 

Hiệp

C 8146060 2025-2027
2398/QĐ-UBND, 

23/4/2025
9.190 591 591

Dự án thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc 

gia nông thôn mới

(37) UBND phường Đại Thành            114.948                  1.808                        -                          -                    1.799                        -                          -                           9                        -                          -                          -                          -     

1 Cầu Chín Rù Rì và sửa mố cầu Chín Phinh Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149567 2025-2027

1402/QĐ-UBND ngày 

23/05/2025
1.150 1 1

2 Cầu Lung Tượng ấp Mang Cá Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8156907 2025-2027

1772/QĐ-UBND ngày 

19/06/2025
1.000 1 1

3 Cầu kênh Đào Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149569 2025-2027

1401/QĐ-UBND ngày 

23/5/2025
1.000 1 1

4 Lộ Chín Năng - Mương Khai, phường Hiệp Lợi Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149572 2025-2027

1319/QĐ-UBND ngày 

14/5/2025
500 1 1

5 Bờ kè trạm y tế xã Đại Thành Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149566 2025-2027

2368/QĐ-UBND ngày 

19/05/2025
2.445 1 1
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6 Sửa chữa đập Ba Giang, Đông Bình, Tân Thành Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151599 2025-2027

1264/QĐ-UBND ngày 

08/5/2025
300 1 1

7 Sửa Chữa đập Sáu Tây, xã Đại Thành Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151603 2025-2027

1625/QĐ-UBND ngày 

28/05/2025
502 1 1

8 Sửa chữa đập Nhà thờ, phường Hiệp Lợi Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151602 2025-2027

1266/QĐ-UBND ngày 

08/05/2025
361 1 1

9

NCSC đoạn lộ Chính Phinh, NCSC cầu Sáu Khoa, Cầu 

thang lên xuống tàu và lát gạch cặp bờ kè Đình Thần Nguyễn 

Trung Trực.

Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8109653 2024-2026

2381/QĐ-UBND ngày 

19/11/2024
800 1 1

10 Khu Tái định cư thành phố Ngã Bảy, giai đoạn 2 Phường Đại Thành
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
B 8088599 2024-2026

10/NQ-HĐND ngày 

29/03/2024
106.890 1.799 1.799

(38) UBND phường Ngã Bảy              21.322                       55                        -                           1                        -                          -                          -                         54                        -                          -                          -                          -     

1 Sửa chữa trụ sở phường Ngã Bảy sau sáp nhập Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8153521 2025-2027

1476/QĐ-UBND 

28/05/2025
1.600 1 1

2 Cảnh quan hoa viên hồ xáng thổi Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8109835 2024-2026

1417/QĐ-UBND ngày 

15/07/2024
7.100 35 35

3
Nạo vét kênh thuỷ lợi giữa, đập năm Xưa và kè tạm kênh 

Bưng Thầy Tầng (đoạn nhà Ông Sáu Lời)
Phường Ngã Bảy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151601 2025-2027

1399/QĐ-UBND ngày 

23/05/2025
889 1 1

4 Xây mới Nhà văn hoá KV4, phường Lái Hiếu Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8108316 2024-2026

2362/QĐ-UBND ngày 

14/11/2024
1.300 2 2

5 Xây mới Nhà văn hóa KV3, phường Hiệp Thành Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8108311 2024-2026

2324/QĐ-UBND ngày 

08/11/2024
1.800 4 4

6
Xây mới Nhà văn hoá KV6 và NCSC Nhà văn hoá KV2 

phường Lái Hiếu
Phường Ngã Bảy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8108312 2024-2026

2375/QĐ-UBND ngày 

18/11/2024
1.000 1 1

7 Xây mới Nhà văn hoá KV2, phường Hiệp Thành Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8108313 2024-2026

2349/QĐ-UBND ngày 

12/11/2024
800 1 1

8 NCSC Nhà văn hoá KV4 và KV7 phường Hiệp Thành Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8109652 2024-2026

2363/QĐ-UBND ngày 

14/11/2024
500 1 1

9 NCSC Hội trường UBND phường Ngã Bảy Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8123408 2024-2026

2779/QĐ-UBND ngày 

26/12/2024
600 1 1

10
Trụ sở Phòng giáo dục cũ khối Đảng phường Ngã Bảy sau 

sáp nhập
Phường Ngã Bảy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8156908 2025-2027

1773/QĐ-UBND ngày 

19/06/2025
433 1 1

11 Sửa chữa kè Doi Tân Thới Hòa Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149574 2025-2027

1582/QĐ-UBND ngày 

04/06/2025
1.100 1 1

12 Nâng cấp mở rộng lộ Xẻo Vông khu vực I Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149573 2025-2027

1408/QĐ-UBND ngày 

26/5/2025
1.150 1 1

13 Đường Cao Thắng (từ ngã ba đến cầu vượt) Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149571 2025-2027

1318/QĐ-UBND ngày 

14/5/2025
1.100 1 1

14 Cầu kênh Bà Khả và cầu Sáu Lời Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149568 2025-2027

1486/QĐ-UBND ngày 

30/05/2025
400 1 1

15 Dặm vá bù lún cầu Kênh Đào đường 927C Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151157 2025-2027

1382/QĐ-UBND ngày 

21/05/2025
300 1 1

16 Cầu tàu và trang trí công viên Hồ Xáng Thổi Phường Ngã Bảy
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8149570 2025-2027

1727/QĐ-UBND ngày 

18/06/2025
1.000 1 1
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17
Đắp đê bao kênh mương Khai Hiệp Lợi và kênh Xẻo Môn 

phường Lái Hiếu
Phường Ngã Bảy

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã Bảy
C 8151600 2025-2027

1381/QĐ-UBND ngày 

21/05/2025
250 1 1

(39) UBND xã Cù Lao Dung                2.964                       15                        -                          -                          -                         15                        -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Đường GTNT Mù U (giai đoạn 1) và đường vào khu dân cư 

74
Xã Cù Lao Dung

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8149682 2025-2026
Số 877/QĐ - UBND, 

16/5/2025
676 3 3

2
Đường GTNT Ông 7 (giai đoạn 2) và Đấu nối hoàn thiện 

đường GTNT Kênh C, Đường GTNT Cầu Rạch Su
Xã Cù Lao Dung

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8149681 2025-2026
Số 874/QĐ - UBND, 

16/5/2025
2.288 12 12

(40) UBND xã An Thạnh            140.308                63.766                        -                  13.228                        -                         13                        -                          -                          -                  50.525                        -                          -     

1
Đường GTNT nhánh rẽ Rạch Long Ẩn và đường nhánh rẽ lộ 

tẻ khu dân cư số 3 đấu nối đường huyện 11
Xã An Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8149683 2025-2026
Số 875/QĐ - UBND, 

16/5/2025
621 3 3

2
Đường TCNĐ Rạch Vượt - Rạch Trê - Rạch Sâu và Đường 

khu dân cư số 3 ấp Lê Minh Châu (giai đoạn 2)
Xã An Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8149684 2025-2026
Số 876/QĐ - UBND, 

16/5/2025
1.942 10 10

3
Đường huyện 11 đấu nối nút giao cầu Đại Ngãi 1, huyện Cù 

Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Xã An Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8104197 2024-2025
Số 2220/QĐ - UBND, 

30/9/2024
11.000 20 20

4

Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 933B đoạn từ Rạch Già đến 

nút giao quốc lộ 60, thuộc dự án cầu Đại Ngãi trên địa bàn 

liên xã (xã An Thạnh Tây và thị trấn Cù Lao Dung)

Xã An Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 8161699 2025-2028

Số 2346/QĐ - UBND;

ngày 10/11/2025 86.750 50.525 50.525

5 Cầu cồn cát (nối liền xã An Thạnh 1 và xã An Thạnh Tây) Xã An Thạnh

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Cù Lao 

Dung

C 7912356 2024-2026
Số 3471/QĐ - UBND, 

29/12/2023
39.995 13.208 13.208

(41) UBND xã Long Phú              14.980                  3.491                        -                    3.491                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Trường tiểu học thị trấn Long Phú A, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Xã Long Phú

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Long 

Phú

C 8132066 2025 - 2026
321/QĐ-UBND ngày 

25/11/2024
14.980 3.491 3.491

(42) UBND Phường Ngã Năm                4.600                  4.301                        -                    4.301                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Mở rộng lộ Vĩnh Đồng Phường Ngã Năm

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã 

Năm

C 8110421 2025-2026
2695/QĐ-UBND, ngày 

13/12/2024
4.600 4.301 4.301

(43) UBND Xã Tân Long                3.300                  3.082                        -                    3.082                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1
Nâng cấp, mở rộng lộ Mỹ Hương xã Long Bình giáp Phường 

1
Xã Tân Long

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Ngã 

Năm

C 8110422 2026
2677/QĐ-UBND, ngày 

12/12/2024
3.300 3.082 3.082

(44) UBND Xã Phú Lộc            185.950                12.576                     199                     930                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                  11.447   

1 Lộ Bào Lớn (làm mới nối tiếp lộ nhà 4 Đẹp) Xã Phú Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8146533
1345/QĐ-UBND ngày 

08/05/2025
750 94 94

2 Trường tiểu học Phú Lộc 1 Xã Phú Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 7919937
1669/QĐ-UBND, 

13/06/2024
14.000 612 612

3 Đường Nguyễn Huệ, thị trấn phú lộc, huyện Thạnh trị Xã Phú Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

B 7909480

3005/QĐ-UBND ngày 

07/11/2022; 

 681/QĐ-UBND ngày 

27/3/2025

162.000 11.447 11.447

4 Cầu kênh xóm cá Xã Phú Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8146534
1343/QĐ-UBND ngày 

08/05/2025
1.200 105 105

5 Dự án Trạm y tế thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị Xã Phú Lộc

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8125577
3464/QĐ-UBND, 

09/12/2024
8.000 318 318

(45) UBND Xã Lâm Tân              18.683                  1.393                     385                  1.008                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Cầu kênh ông Thái Xã Lâm Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8131167
174/QĐ-UBND ngày 

24/01/2025
1.310 209 209
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2 Lộ Trung Thống - Tân Định (giai đoạn 2) Xã Lâm Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8131166
175/QĐ-UBND ngày 

24/01/2025
2.473 176 176

3 Xây dựng phòng học Trường mầm non Lâm Tân Xã Lâm Tân

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8109157
2890/QĐ-UBND, 

14/10/2024
14.900 1.008 1.008

(46) UBND xã Vĩnh Lợi                6.388                     229                     229                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Lộ Hai Vọng - Ba Kiệu xã Vĩnh Lợi

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Thạnh 

Trị

C 8146532
1344/QĐ-UBND ngày 

08/05/2025
6.388 229 229

(47) UBND xã Mỹ Hương              16.147                       55                        -                         50                        -                          -                          -                          -                           5                        -                          -                          -     

CÒN Trường tiểu học Mỹ Hương A, xã Mỹ Hương xã Mỹ Hương
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8095167

4820/QĐ-UBND ngày 

5/9/2024
14.997 50 50

2 Lộ kênh Thốp Nốp (giai đoạn 2), xã Mỹ Hương xã Mỹ Hương
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8142155

1468/QĐ-UBND ngày 

14/4/2025
1.150 5 5

(48) UBND xã Mỹ Tú              17.964                       53                        -                         50                        -                          -                          -                          -                           3                        -                          -                          -     

1 Trường tiểu học Mỹ Tú B, xã Mỹ Tú xã Mỹ Tú
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8091384

2399/QĐ-UBND ngày 

30/6/2025
8.244 50 50

2 Hội trường Trung tâm chính trị huyện Mỹ Tú xã Mỹ Tú
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8058533

56/QĐ-UBND ngày 

11/01/2024
9.720 3 3

(49) UBND xã Long Hưng                7.101                       46                        -                          -                         46                        -                          -                          -                          -                          -                          -                          -     

1 Nâng cấp, mở rộng Đường D3-N6, xã Long Hưng xã Long Hưng
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8108822

6068/QĐ-UBND ngày 

09/12/2024
7.101 46 46

(50) UBND xã Mỹ Phước                1.150                       11                        -                          -                          -                          -                          -                          -                         11                        -                          -                          -     

1 Cầu Phước An B, xã Mỹ Phước xã Mỹ Phước
Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khu vực Mỹ Tú
C 8142156

1469/QĐ-UBND ngày 

18/4/2025
1.150 11 11
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